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Kết quả cân, đo xếp kênh lần 3 cho trẻ
năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh

Trường mầm non Đa Phúc xin báo cáo kết quả cân đo 3 của trẻ năm học 2021-2022 như sau:
 Tổng số trẻ được cân, đo là 460 cháu
1. Kết quả cân nặng:
Tổng số trẻ được cân là 460 trẻ đạt 100% ( Nam 236, nữ 224)
Trẻ phát triển bình thường: 449 cháu đạt 97.6%
Trẻ SDD thể nhẹ cân mức độ 1: 1 cháu đạt 0.2%
Trẻ SDD thể nhẹ cân 2: 0
Cao hơn: 10 cháu đạt 2.2%
Trong đó:
+ Mẫugiáo: Tổng số trẻ được cân là 386 trẻ đạt 100% ( Nam 198, nữ 188)
Trẻ phát triển bình thường: 375 cháu đạt 97.2%
Trẻ SDD thể nhẹ cân 1: 1cháu đạt 0.2%
Trẻ SDD thể nhẹ cân 2: 0
Cao hơn: 10 cháu đạt 2.6%
+ Nhàtrẻ: Tổng số trẻ được cân là 74 trẻ đạt 100% ( Nam 328, nữ 36)
Trẻ phát triển bình thường: 74 cháu đạt 100%
Trẻ SDD thể nhẹ cân 1: 0
Trẻ SDD thể nhẹ cân 2: 0
Cao hơn: 0
2. Kết quả đo chiều cao:
Tổng số trẻ được cân là 460 trẻ đạt 100% 
Trẻ phát triển bình thường: 456 cháu đạt 99.1%
Trẻ SDD thể thấp còi 1: 4 cháu đạt 0.9%
Trẻ SDD thể thấp còi 2: 0
Trong đó:
+ Mẫugiáo: Tổng số trẻ được đo là 386 trẻ đạt 100% 
Trẻ phát triển bình thường: 384 cháu đạt 99.5%
Trẻ SDD thể thấp còi 1: 2 cháu đạt 0.5%	
Trẻ SDD thể thấp còi 2: 0
+ Nhàtrẻ: Tổng số trẻ được cân là 74 trẻ đạt 100% 
Trẻ phát triển bình thường: 72 cháu đạt 97.3%
Trẻ SDD thể thấp còi 1: 2 cháu đạt 2.7%
Trẻ SDD thể thấp còi 2: 0
3. Kết quả cânnặng / chiều cao:
Tổng số trẻ được cân là 460 trẻ đạt 100% 
Trẻ phát triển bình thường: 431 cháu đạt 93.7%
Trẻ thừa cân: 17 cháu đạt 3.7%
Trẻ Béo phì: 11 cháu đạt 2.4%
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ vừa: 1 cháu đạt 0.2%
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng: 0
Trong đó:
+ Mẫugiáo: Tổng số trẻ được cân là 386 trẻ đạt 100% 
Trẻ phát triển bình thường: 360 cháu đạt 93.3%
Trẻ Trẻ thừa cân: 14 cháu đạt 3.6%	
Trẻ Béo phì: 11 cháu đạt 2.9%
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ vừa: 1 cháu đạt 0.2%
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng: 0
+ Nhàtrẻ: Tổng số trẻ được cân là 74 trẻ đạt 100% 
Trẻ phát triển bình thường: 71 cháu đạt 96%
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ vừa: 0
Trẻ SDD thể gầy còm mức độ nặng: 0
Trẻ thừa cân: 3 cháu đạt 4%
Trẻ Béo phì: 0
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